
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 108/3 Đường ĐT 743, Khu phố 2, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

09/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX TM DV HÒA THÁI

3703051130

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô , Bán buôn xe có động cơ các loại (xe 
cứu thương, xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc, xe 
chở rác, xe quét đường, xe phun nước, xe trộn bê tông, xe vận 
chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng 
trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa, xe 
nâng điện )

4511

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bảo dưỡng ô tô; Sửa chữa, cải tạo phương tiện vận tải, 
phụ tùng ô tô

4520

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thiết bị điện nước, điện công nghiệp, điện 
gia dụng, điện tự động hóa; Bán buôn văn phòng phẩm, hàng 
tạp hóa, đồ tạp vật 

4649(Chính)

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, linh kiện máy 
vi tính

4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán phần mềm, máy tính linh kiện máy tính, đồ 
điện, điện tử, điện lạnh, thiết bị viễn thông

4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp, thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị và phụ tùng máy 
văn phòng. Bán buôn thiết bị thủy lực, ống dầu thủy lực, hơi 
khí nén, thiết bị nâng hạ, vòng bi, roang phốt, xy lanh; Bán 
buôn máy móc, thiết bị ngành may mặc

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX TM DV HÒA THÁI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985587446
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép: Bán buôn sắt thép dạng nguyên 
sinh và bán thành phẩm: phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt 
thép dạng hình (chữ T, chữ L...). - Bán buôn kim loại khác: 
Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm, inox và kim loại màu khác 
dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, 
dạng hình

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng, sơn, vecni, tre nứa, gỗ cây, gỗ chế biến, ván ép các 
loại,đồ ngũ kim như bu long, con tán…, gạch ốp lát và thiết bị 
vệ sinh, buôn bán mica, kính tấm, kính xây dựng, đá, cát, xi 
măng, gạch, ngói, sỏi

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động; Bán 
buôn văn phòng phẩm, hàng tạp hóa, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc diệt cỏ; Bán buôn thiết bị điện nước; Bán buôn nguyên 
phụ liệu ngành may mặc

4669

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý phương tiện vận 
tải bao gồm xe ô tô hành khách, xe vận tải thương mại, xe 
nâng hàng, các thiết bị khai thác hàng hóa trong kho

7710

13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

14. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic, sản xuất sản phẩm khác từ 
plastic; Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính; Sản xuất các sản 
phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, khối, mảnh nhựa (bất 
kể tự dính hay không); Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh 
bằng nhựa; Ép nhựa gia dụng, sản xuất khuôn mẫu các mặt 
hàng nhựa, hàng nhựa gia dụng ép nhựa gia dụng

2220

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất, chế tạo các sản phẩm thiết bị, kết cấu cơ khí 
thuộc lĩnh vực công nghiệp và dân dụng; Chế tạo thiết bị cơ 
khí thủy công cho các công trình thủy điện và các kết cấu cơ 
khí khác

2511

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Sơn tĩnh điện, xi mạ, đánh bóng kim loại bằng phương 
pháp nhiệt, khoan, tiện, hàn, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, 
nối,...các phần của khung kim loại, cắt hoặc biết lên kim loại 
bằng các phương tiện tia lazer

2592

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị ngành may mặc

7730
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19. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết : Sản xuất đồ đạc các loại bằng gỗ ở mọi nơi và cho 
các mục đích khác nhau

3100

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công vật liệu nhựa, túi xốp, túi giấy, 
màng PE, màng quấn công nghiệp

3290

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, linh kiện, thiết bị cơ khí, thiết bị 
điện, thiết bị làm lạnh.

3312

22. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa các loại linh kiện máy móc điện tử - điện gia 
dụng, thiết bị điện lạnh - điện công nghiệp, sửa chữa và bảo 
dưỡng bo mạch điện tử, sửa chữa và bảo dưỡng mô tơ điện, 
sửa chữa và bảo dưỡng bộ điều khiển công nghiệp.

3314

23. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Gia công, sản xuất, lắp đặt, kinh doanh kinh doanh 
lưới và sàn bằng sắt hoặc thép. Gia công, sản xuất, lắp đặt, 
kinh doanh các thiết bị dùng trong kết cấu xây dựng bằng sắt 
hoặc thép. Lắp ráp máy móc, thiết bị điện, điện lạnh - cơ khí. 
Lắp đặt kho chứa máy móc và thiết bị công nghiệp.

3320

24. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải từ công trình xây dựng và bị phá 
huỷ. Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải công 
nghiệp không nguy hại, chất thải y tế không nguy hại, chất thải 
hàng hải, phế thải xây dựng và hầm cầu

3811

25. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp, 
kho chứa hàng; Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn 
tại hiện trường xây dựng.

4102

26. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống chống sét, chống trộm, hệ thống 
phòng cháy chữa cháy; lắp đặt hệ thống điện cho các công 
trình công nghiệp và dân dụng. Lắp đặt hệ thống camera quan 
sát. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng

4321

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

28. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vật liệu xây dựng, thiết bị lắp ráp khác trong 
xây dựng, sơn, vecni, tre nứa, gỗ cây, gỗ chế biến, ván ép các 
loại, đồ ngũ kim như bu lông, con tán…, gạch ốp lát, thiết bị 
vệ sinh, trong các cửa hàng chuyên doanh, bán lẻ mica, kính 
tấm, kính xây dựng, đá xây dựng, cát, sỏi, xi măng, gạch ngói

4752

30. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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1.000.000.000 VNĐ

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033080011466

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 9 Thôn Phần Hà, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9 Thôn Phần Hà, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

TRƯƠNG VĂN THỊNH Nam
12/10/1980 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033080011466
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 9 Thôn Phần Hà, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9 Thôn Phần Hà, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG VĂN THỊNH Nam

12/10/1980 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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